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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Kim Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Khắc Hòa; 

2. Bà Hồ Thị Mỹ Phượng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Trúc Linh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Văn Tới - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng  10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh 

Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

38/2018/TLST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 41/2018/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 9 năm 2018 đối với bị cáo: 

Hà Thanh L (L Miên), sinh năm 1995 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Tổ 01, 

khu phố 4, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn 

hóa (học vấn): 04/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Hà Thanh T và bà Nguyễn Kim P (đã chết); bị cáo chưa có vợ, 

con; tiền án: Có 02 tiền án, tại Bản án số 98/2013/HSST ngày 06/12/2013 của Tòa 

án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh áp dụng điểm a khoản 2 Điều 138; 

điểm g khoản 1 Điều 48; điểm o, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 53 Bộ luật Hình sự 

năm 1999 xử phạt Hà Thanh L 02 năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 

25/10/2015 chấp hành xong hình phạt tù, đã chấp hành xong phần án phí ngày 

03/7/2017, chưa bồi thường thiệt hại. Chưa được xóa án tích; Tại Bản án số 

52/2016/HSST ngày 15/8/2016 của Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm o, p khoản 1 Điều 46; điểm g, n khoản 1 

Điều 48, Điều 53 Bộ luật Hình sự năm 1999 xử phạt Hà Thanh L 02 năm tù về tội 
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Trộm cắp tài sản. Ngày 24/02/2018 chấp hành xong hình phạt tù; chưa nộp áp phí, 

chưa bồi thường thiệt hại. Chưa được xóa án tích; Tiền sự: Có 01 tiền sự, ngày 

23/3/2018 bị Trưởng Công an thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định số 

206/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Hà Thanh L số tiền 750.000 

đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo chưa nộp phạt; Nhân thân: 

Ngày 15/8/2008 bị áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng số 4, huyện L, 

tỉnh Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản, thời hạn 24 tháng theo Quyết định số 

527/QĐ ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh, đã chấp 

hành xong; Ngày 17/5/2011 bị áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng số 4, 

huyện L, tỉnh Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản, thời hạn 24 tháng theo Quyết 

định số 1101/QĐ ngày 14/5/2011 của Ủy ban nhân dân huyện T, tỉnh Tây Ninh, đã 

chấp hành xong; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 14/6/2018 đến ngày 23/6/2018 

chuyển sang tạm giam cho đến nay, có mặt. 

- Bị hại:  

1. Anh Phùng Tiến L, sinh năm 1996;  

Nơi cư trú: Ấp H, xã H, huyện T, tỉnh Tây Ninh; Vắng mặt. 

2. Chị Trương Thị Ngọc A, sinh năm 1996; 

Nơi cư trú: Tổ 2, ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; Vắng mặt. 

3. Anh Nguyễn P, sinh năm 1986;  

Nơi cư trú: Ấp S, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Từ ngày 05/6/2018 đến ngày 14/6/2018 Hà Thanh L đã thực hiện 03 vụ chiếm 

đoạt tài sản trên địa bàn huyện T, tỉnh Tây Ninh, cụ thể: 

 Vụ thứ nhất: Khoảng tháng 5 năm 2018, Hà Thanh L đến ở chung phòng trọ 

với anh Phùng Văn H (tên thường gọi là bà M) tại khu phố 2, thị trấn T, huyện T, 

tỉnh Tây Ninh. Ngày 05/6/2018, anh H đi đám tang nhà người quen ở xã H đến 

khoảng 00 giờ ngày 06/6/2018, anh H cùng với anh Phùng Tiến L về phòng trọ 

bằng xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, hiệu Exciter, biển số 70H1-004.17 của anh L. 

Sau đó, anh H mượn xe của anh L kêu L đi mua ma túy về cùng sử dụng. Do không 

có tiền nên L không đi mua ma túy mà điều khiển xe chạy một vòng rồi điều khiển 

xe về phòng trọ trả xe cho anh L, L nói không mua ma túy được và L gác nằm. Sau 

đó, L nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của anh L đem qua Campuchia cầm cố 

lấy tiền tiêu xài nên L đi xuống gác nói dối anh L sẽ tiếp tục đi mua ma túy và 

mượn xe mô tô thì anh L đồng ý. Sau khi anh L đưa xe thì L điều khiển xe chạy 

lòng vòng thị trấn T đến khoảng 06 giờ sáng cùng ngày thì L điều khiển xe mô tô 

của anh L đi đường tiểu ngạch qua Campuchia và cầm cố cho một người tên Đ 
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(không rõ nhân thân, lai lịch) được 8.000.000 đồng. Số tiền cầm cố được L vào 

casino đA bạc thua 3.800.000 đồng, mua 01 xe mô tô hiệu Dream, biển số 70P2-

8240, số khung 145326, số máy 0728008, xe không giấy chứng nhận đăng ký với 

giá 2.300.000 đồng, số tiền còn lại L tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, L về lại Việt 

Nam và sống lang thang trên địa bàn huyện T. Anh L tự sang Campuchia chuộc lại 

xe mô tô với giá 13.000.000 đồng, ngày 19/6/2018 anh L giao nộp xe mô tô cho Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên để phục vụ điều tra. 

Vụ thứ hai: Vào khoảng 18 giờ ngày 12/6/2018, L điều khiển xe mô tô 

Dream biển số 70P2-8240 đến nhà chị Trương Thị Ngọc A, ngụ ấp T, xã T, huyện 

T, tỉnh Tây Ninh để tìm chồng là anh Phạm Thành L. Lúc này, anh Phạm Thành L 

không có nhà, chị A nhờ L trông coi nhà để đi rước anh Phạm Thành L. Sau khi chị 

A đi khỏi nhà thì L nảy sinh ý định trộm tài sản nên L vào phòng ngủ của chị A lấy 

trộm 01 ví da bên trong có 01 căn cước công dân mang tên Trương Thị Ngọc A, 01 

thẻ ATM Sacombank số thẻ 9704033881916168, tiền Việt Nam 12.500.000 đồng, 

01 điện thoại hiệu Masstel, 01 dao xếp, 01 đèn pin có roi điện, 01 áo sơ mi dài tay 

sọc ca rô màu xanh đen, 01 quần tây dài màu đen. L mặc quần áo vừa trộm được 

vào người và bỏ lại bộ đồ là áo thun ngắn tay, màu đen, có họa tiết hoa văn màu 

trắng, 01 quần Jean lửng màu xanh rồi bỏ trốn. Số tiền lấy trộm được L dùng sửa 

xe mô tô Dream biển số 70P2-8240, mua quần áo và tiêu xài cá nhân, còn lại 

4.890.000 đồng bị Công an tạm giữ. Đến khoảng 23 giờ ngày 13/6/2018, L điều 

khiển xe mô tô Dream biển số 70P2-8240 đi trên Quốc lộ 22B thuộc địa phận xã T 

thì bị tổ tuần tra của Công an xã T gồm anh Dương Văn P là Phó Trưởng công an 

xã và anh Huỳnh Tấn P là Công an viên phát hiện L có biểu hiện nghi vấn nên đuổi 

theo phía sau. L điều khiển xe lạng lách, đA võng làm cho anh P và anh P ngã 

xuống đường, bị xây sát nhẹ ngoài da. Bị cáo L tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ 

trốn. 

Vụ thứ ba: Khoảng 05 giờ ngày 14/6/2018 L đến phòng trọ của anh Nguyễn 

Ph tại ấp S, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh đột nhập vào trong lấy trộm 01 điện thoại 

di động hiệu Nokia TA 1034 màu đen, 01 Ipad II màu trắng, 01 ví da màu nâu và 

01 túi xách màu nâu có quai đeo. Sau khi lấy trộm được tài sản, L bỏ trốn xuống 

địa phận xã T thì bị Công an phát hiện bắt giữ. 

Như vậy, vụ thứ nhất bị cáo L lừa đảo chiếm đoạt tài sản (xe mô tô của anh 

Phùng Tiến L) trị giá 30.400.000 đồng; vụ thứ hai bị cáo L trộm cắp tài sản của chị 

Trương Thị Ngọc A trị giá 12.600.000 đồng; vụ thứ ba bị cáo L trộm cắp tài sản 

của anh Nguyễn Ph trị giá 1.700.000 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra Hà Thanh L đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình. 

* Thu giữ và xử lý vật chứng: 

Xử lý vật chứng: Ngày 01/8/2018 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Tân Biên ra Quyết định xử lý vật chứng số 25/QĐ-CQCSĐT xử lý vật chứng của 

vụ án bằng hình thức như sau: 
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- Trả lại cho anh Phùng Tiến L: 01 xe mô tô Yamha hiệu Exciter, biển số 

70H1-004.17, số khung CE5P710B053252, số máy 5P71-053254;  

- Trả lại cho anh Nguyễn Ph: 01 Ipad II, màu trắng, kích thước (13,4 x 19,6) 

cm; 01 điện thoại Nokia TA 1034, màu đen, số serial 354495097004349; 01 bóp da 

màu vàng, kích thước (27 x 24) cm, có gắn dây đeo màu xám; 01 ví da màu nâu. 

- Trả lại cho chị Trương Thị Ngọc A: 01 điện thoại di động hiệu Mastel, màu 

trắng, số Imel 352121089974560; 01 áo sơ mi dài tay sọc ca rô màu xanh đen; 01 

quần tây dài màu đen; 01 căn cước công dân mang tên Trương Thị Ngọc A; 01 thẻ 

ATM Sacombank, số thẻ 9704033881916168; tiền Việt Nam 4.890.000 (bốn triệu, 

tám trăm chín mươi nghìn) đồng. 

Vật chứng thu giữ: 

Thu của bị cáo Hà Thanh L gồm: 

- 01 xe mô tô Dream, biển số 70P2-4280, số khung 145326, số máy 0728008; 

- 01 điện thoại di động Samsung, màu đen, số IMEI 352465078313052/01, bị 

bể màn hình; 

- 01 đèn pin màu đen, dài 17 cm, có bộ phận kích điện, trên đèn pin có dùng 

chữ POLICE;  01 con dao xếp dài 18 cm, cán bằng kim loại màu vàng đen, lưỡi 

bằng kim loại màu trắng; 01 đèn pin màu xanh vàng; 

- 02 áo sơ mi dài tay màu tím; 02 áo sơ mi dài tay màu đen; 01 áo khoác dài 

tay sọc đỏ trắng đen; 01 áo sơ mi dài tay màu xanh; 01 áo khoác dài tay màu xanh; 

01 quần tây màu nâu; 03 quần lót màu xanh, đen, xám; 01 sợi dây nịch màu đen, 

mặt dây nịch có chữ BOSS; 01 áo thun ngắn tay, màu đen, có họa tiết hoa văn màu 

trắng; 01 quần Jean lửng, màu xanh, lưng quần có dòng chữ BURBERRY made in 

Viet Nam. 

* Kết quả định giá tài sản: Tại Bản kết luận định giá số 30/KL-HĐĐG ngày 

20/6/2018 Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự kết luận: 

- 01 xe mô tô Yamaha hiệu Exciter, màu vàng đen, biển số 70H-004.17, số 

khung CE5P710B053252, số máy 5P71-053254, có giá trị 30.400.000 (ba mươi 

triệu, bốn trăm nghìn) đồng;  

- 01 điện thoại di động hiệu Mastel, màu trắng, số Imel 352121089974560, có 

giá trị 100.000 (một trăm nghìn) đồng; 

- 01 Ipad II, màu trắng, kích thước (13,4 x 19,6) cm, có giá trị 1.200.000 (một 

triệu, hai trăm nghìn) đồng; 

- 01 điện thoại Nokia TA 1034, màu đen, số serial 354495097004349, có giá 

trị 200.000 (hai trăm nghìn) đồng; 

- 01 bóp da màu vàng, kích thước (27 x 24) cm, có gắn dây đeo màu xám, có 

giá trị 100.000 (một trăm nghìn) đồng; 
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- 01 ví da màu nâu, có giá trị 200.000 (hai trăm nghìn) đồng; 

- 01 đèn pin màu đen, dài 17 cm, có bộ phận kích điện, trên đèn pin có in chữ 

POLICE; 01 con dao xếp dài 18 cm, cán bằng kim loại màu vàng đen, lưỡi bằng 

kim loại màu trắng: Không có giá trị vì không bán trên thị trường; 

- 01 áo sơ mi dài tay sọc ca rô, màu xanh đen, đã qua sử dụng; 01 quần tây 

dài, màu đen, đã qua sử dụng: Không có giá trị vì quần áo đã sử dụng.  

* Phần trách nhiệm dân sự: Anh Phùng Tiến L yêu cầu bị cáo L bồi thuờng số 

tiền 13.000.000 đồng; chị Trương Thị Ngọc A và anh Nguyễn Ph không yêu cầu 

bồi thường. 

* Kết quả kê biên tài sản: Qua xác minh, bị cáo Hà Thanh L không có tài sản 

nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên không kê biên. 

Tại Bản cáo trạng số 40/CT-VKS-KSĐT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Hà Thanh L về các 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 và tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình 

sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hà Thanh L 

phạm các tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với tội 

Trộm cắp tài sản, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên rút tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó đề nghị:  

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

xử phạt bị cáo Hà Thanh L mức án từ 04 (bốn) năm đến 05 (năm) năm tù về tội 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 

xử phạt bị cáo Hà Thanh L mức án từ 04 (bốn) năm đến 05 (năm) năm tù về tội 

Trộm cắp tài sản. 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Hà 

Thanh L phải chấp hành chung cho hai tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản” mức án từ 08 (tám) năm đến 10 (mười) năm tù. 

- Biện pháp tư pháp: 

* Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 589 Bộ luật Dân 

sự buộc bị cáo Hà Thanh L bồi thường thiệt hại cho anh Phùng Tiến L số tiền 

13.000.000 (mười ba triệu) đồng. 
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Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Hà Thanh L: Thừa nhận toàn bộ hành vi pham tội như Cáo trạng của 

Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo và bị cáo không có ý kiến tranh luận. Bị cáo 

nói lời sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây 

Ninh, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Tây Ninh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, các bị 

hại không có ý kiến, không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, hành vi của người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định của pháp luật. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Do có ý định chiếm đoạt tài sản từ trước 

nên vào khoảng 02 giờ ngày 06/6/2018 tại phòng trọ của anh Phùng Văn H thuộc 

khu phố 2, thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh bị cáo Hà Thanh L đã có thủ đoạn 

gian dối lừa mượn 01 xe nhãn hiệu Yamaha, hiệu Exciter, biển số 70H1-004.17 của 

anh Phùng Tiến L để mang đi cầm cố ở Campuchia được số tiền 8.000.000 đồng. 

Số tiền cầm cố được bị cáo L vào casino đA bạc thua 3.800.000 đồng, mua 01 xe 

mô tô hiệu Dream, biển số 70P2-8240, xe không giấy chứng nhận đăng ký với giá 

2.300.000 đồng, số tiền còn lại bị cáo L tiêu xài cá nhân hết. Kết quả định giá xe 

mô tô 70H1-004.17 của anh L trị giá 30.400.000 đồng. Hành vi của bị cáo Hà 

Thanh L đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó bị 

cáo L có 02 tiền án về tội Trộm cắp tài sản khi xét xử đã bị áp dụng tình tiết tái 

phạm, chưa được xóa án tích nay bị cáo L lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật hình sự nên lần phạm tội này bị cáo L bị áp dụng tình tiết tái phạm nguy 

hiểm, do đó tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ 

luật Hình sự.  

Ngoài ra, ngày 12/6/2018, bị cáo L còn có hành vi lén lút vào phòng ngủ của 

nhà chị Trương Thị Ngọc A tại ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh lấy trộm số tiền 

12.500.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Masstel trị giá 100.000 đồng, tổng 

giá trị bị cáo L chiếm đoạt của chị A là 12.6000.000 đồng. Đến ngày 14/6/2018 tại 

ấp S, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh, bị cáo L lại tiếp tục lén lút lấy trộm 01 điện 

thoại di động Nokia TA1034, màu đen; 01 Ipad màu trắng; 01 ví da màu nâu và 01 

túi xách của anh Nguyễn Ph, có tổng giá trị 1.700.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị 

cáo L trộm cắp của chị A và anh Ph là 14.300.000 đồng. Do đó, hành vi của bị cáo 
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Hà Thanh L đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Lần phạm tội này bị 

cáo L cũng bị áp dụng tình tiết tái phạm nguy hiểm, tội phạm và hình phạt được 

quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.  

[3] Do đó, Cáo trạng số 40/CT-VKS-KSĐT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Hà Thanh L 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 và tội “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 của Bộ luật 

Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.  

[4] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản của bị cáo Hà Thanh L đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài 

sản của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây ảnh hưởng đến tình hình an 

ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần có mức án tương xứng và cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian để có điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo nói riêng 

và phục vụ cho công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung.  

Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo. 

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Đối với tội Trộm cắp tài và tội 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo L đều không có tình tiết tăng nặng. 

[6] Về nhân thân: Bị cáo L có nhân thân xấu 02 lần bị áp dụng biện pháp đưa 

vào Trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp tài sản, đã chấp hành xong và được 

xem như chưa bị xử lý hành chính; bị cáo 01 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa hết thời hiệu xóa tiền sự, bị 

cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân, nay lại thực hiện hành vi phạm tội 

chiếm đoạt tài sản của người khác trái pháp luật do đó cần xử bị cáo mức án 

nghiêm khắc mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt sống 

có ích cho gia đình và xã hội đồng thời phục vụ cho công tác đấu tranh phòng ngừa 

tội phạm. 

[7] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự bị cáo L 

được hưởng khi quyết định hình phạt đối với tội Trộm cắp tài sản và tội Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản.  

[8] Hình phạt bổ sung: Xét điều kiện kinh tế và khả năng thi hành án của bị 

cáo L không có tài sản nên không phạt bổ sung. 

[9] Xử lý vật chứng:  

- 01 xe mô tô Dream, biển số 70P2-4280, số khung 145326, số máy 0728008 

là tài sản bị cáo L có được sau khi thực hiện hành vi phạm tội mà có, do còn giá trị 

sử dụng nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước; 
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- 01 điện thoại di động Samsung, màu đen, số IMEI 352465078313052/01, bị 

bể màn hình: Là tài sản của bị cáo L không liên quan đến việc thực hiện hành vi 

phạm tội, do bị cáo chưa bồi thường cho bị hại Phùng Tiến L nên cần chuyển cho 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Biên tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án; 

- 01 đèn pin màu đen, dài 17 cm, có bộ phận kích điện, trên đèn pin có dùng 

chữ POLICE; 01 con dao xếp dài 18 cm, cán bằng kim loại màu vàng đen, lưỡi 

bằng kim loại màu trắng; 01 đèn pin màu xanh vàng: Là tài sản của bị cáo L liên 

quan đến việc thực hiện tội phạm nhưng do không còn giá trị sử dụng nên cần tịch 

thu tiêu hủy; 

- 02 áo sơ mi dài tay màu tím; 02 áo sơ mi dài tay màu đen; 01 áo khoác dài 

tay sọc đỏ trắng đen; 01 áo sơ mi dài tay màu xanh; 01 áo khoác dài tay màu xanh; 

01 quần tây màu nâu; 03 quần lót màu xanh, đen, xám; 01 sợi dây nịch màu đen, 

mặt dây nịch có chữ BOSS; 01 áo thun ngắn tay, màu đen, có họa tiết hoa văn màu 

trắng; 01 quần Jean lửng, màu xanh, lưng quần có dòng chữ BURBERRY made in 

Viet Nam: Là tài sản bị cáo L có được sau khi trộm cắp mà có, do không còn giá trị 

sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[9] Về án phí: Bị cáo Hà Thanh L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm và 650.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, 136 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Hà Thanh L 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 

Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Hà Thanh L 04 (bốn) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Hà Thanh L 

phải chấp hành chung cho hai tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” là 08 (tám) năm tù, thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 14/6/2018. 

2. Biện pháp tư pháp: 

* Trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 589 Bộ luật Dân 

sự:  

Buộc bị cáo Hà Thanh L bồi thường thiệt hại cho anh Phùng Tiến L số tiền 

13.000.000 (mười ba triệu) đồng. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải 

thi hành án không chịu trả số tiền nêu trên thì hàng tháng người phải thi hành án 
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còn phải trả cho người được thi hành án số tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương 

ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

* Xử lý vật chứng: Căn cứ các Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự: 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 xe mô tô Dream, biển số 70P2-

4280, số khung 145326, số máy 0728008; 

- Tuyên trả cho bị cáo Hà Thanh L 01 điện thoại di động Samsung, màu đen, 

số IMEI 352465078313052/01, bị bể màn hình nhưng chuyển cho Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Tân Biên để đảm bảo việc thi hành án; 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 đèn pin màu đen, dài 17 cm, có bộ phận kích điện, trên 

đèn pin có dùng chữ POLICE;  01 con dao xếp dài 18 cm, cán bằng kim loại màu 

vàng đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng; 01 đèn pin màu xanh vàng; 02 áo sơ mi dài 

tay màu tím; 02 áo sơ mi dài tay màu đen; 01 áo khoác dài tay sọc đỏ trắng đen; 01 

áo sơ mi dài tay màu xanh; 01 áo khoác dài tay màu xanh; 01 quần tây màu nâu; 03 

quần lót màu xanh, đen, xám; 01 sợi dây nịch màu đen, mặt dây nịch có chữ BOSS; 

01 áo thun ngắn tay, màu đen, có họa tiết hoa văn màu trắng; 01 quần Jean lửng, 

màu xanh, lưng quần có dòng chữ BURBERRY made in Viet Nam. 

3. Về án phí:  Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

Buộc bị cáo Hà Thanh L phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình 

sự sơ thẩm và 650.000 (sáu trăm năm mươi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm, các bị hại vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án 

mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

tống đạt hợp lệ. 

5. Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng KTNV và THA TAND tỉnh Tây Ninh; 

- Sở Tư pháp; 

- VKSND huyện Tân Biên; 

- Chi cục THA DS huyện Tân Biên; 

- Đội điều tra Công an huyện Tân Biên; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Biên; 

- Văn phòng Công an huyện Tân Biên; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
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- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu tập bản án. 
 

Mai Thị Kim Thu 

 


